
Chương V. Yêu cầu kỹ thuật
[bookmark: _Toc68320560][bookmark: _Toc459462479]         Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ KTAT-BHLĐ trang cấp cho các đơn vị năm 2025.
- Nguồn vốn: SXKD.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hải Phòng.
- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo KHLCNT được phê duyệt.
- Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hải Phòng
A. [bookmark: _Toc431968639][bookmark: _Toc459462236][bookmark: _Toc459462480][bookmark: _Toc398127940]YÊU CẦU CHUNG:
1. [bookmark: _Toc431968640][bookmark: _Toc459462237][bookmark: _Toc459462481][bookmark: Trachnhiemnhathau]Trách nhiệm của nhà thầu:
Nhà thầu cần phải đáp ứng các yêu cầu:
· Cung cấp thiết bị kèm theo đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.
· Giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu.
· Các vật tư và thiết bị chào thầu phải đáp ứng yêu cầu:
· Đầy đủ các phụ kiện cho việc lắp đặt và kết nối.
· Các đáp ứng chi tiết và thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết bị phải thống nhất giữa bản đáp ứng kỹ thuật của HSDT với tài liệu kỹ thuật kèm theo thiết bị.
· Các vật tư thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng.
2. [bookmark: _Toc431968641][bookmark: _Toc459462238][bookmark: _Toc459462482][bookmark: YCChungchiTNdienhinh][bookmark: TypeTest]Yêu cầu về chứng chỉ thử nghiệm mẫu của sản phẩm:
Nhà thầu phải cung cấp bản sao kết quả đã được chứng nhận hoặc chứng chỉ thử nghiệm cấp bởi đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong hồ sơ dự thầu. Các sản phẩm chào phải thực hiện đầy đủ các thử nghiệm để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nêu trong yêu cầu này, các tiêu chuẩn yêu cầu là tiêu chuẩn IEC tương ứng hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Các chứng chỉ thí nghiệm yêu cầu cho từng loại hàng hóa được quy định trong phần chi tiết của thiết bị cung cấp. 
Biên bản thử nghiệm mẫu xuất trình phải thực hiện trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào thỏa mãn các điều kiện sau
· Biên bản thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất và họ/chủng loại với sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu
· Biên bản thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên sản phẩm có đặc tính kỹ thuật tương đương với đặc tính kỹ thuật của sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu.
Biên bản thử nghiệm mẫu phải trình bày các thông tin sau: 
(i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; 
(ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, sơ đồ mạch thử nghiệm...; 
(iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.
Bản tóm tắt chỉ nêu hạng mục và kết quả thử nghiệm sẽ không được chấp thuận.
Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.
3. [bookmark: _Toc398194826][bookmark: _Toc431968642][bookmark: _Toc459462239][bookmark: _Toc459462483][bookmark: RoutineTest]Thử nghiệm xuất xưởng (routine test):
- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên (hay biên bản thử nghiệm xuất xưởng, routine test) thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. 
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng của sản phẩm.
4. [bookmark: _Toc398194828][bookmark: _Toc431968643][bookmark: _Toc459462240][bookmark: _Toc459462484][bookmark: Nghiemthu]Thử nghiệm nghiệm thu:
- Thử nghiệm nghiệm thu VTTB được thực hiện theo quy định quản lý chất lượng của Công ty Điện lực Hải Phòng nhằm đảm bảo sản phẩm đúng như cam kết trong E-HSDT. Trường hợp thí nghiệm không đạt (bất kỳ một hạng mục nào đó không đạt) bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ phí tổn nào.
5. [bookmark: _Toc431968644][bookmark: _Toc459462241][bookmark: _Toc459462485]Ngôn ngữ và hệ tọa độ
Tiếng Anh hoặc tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản đối với tất cả các tài liệu và bản vẽ được chuẩn bị bởi Nhà thầu liên quan đến công việc, trừ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư.
Thiết kế tính năng của các thiết bị phải dựa trên hệ tọa độ SI.
6. [bookmark: _Toc431968645][bookmark: _Toc459462242][bookmark: _Toc459462486]Tiêu chuẩn tham chiếu
[bookmark: _Ref475635825]Tất cả vật tư thiết bị phải mới sản xuất chưa qua sử dụng, có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và phù hợp với yêu cầu công việc. Tất cả vật tư thiết bị phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về thử nghiệm vật liệu trừ trường hợp có quy định hoặc cho phép của Chủ đầu tư. 
Tiêu chuẩn ISO và IEC được sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hóa và thiết bị cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất trừ trường hợp có quy định khác. Những tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn nhà sản xuất có thể được chấp thuận với điều kiện chúng tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn IEC. Chi tiết các khác biệt ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu suất của thiết bị phải được ghi trong hồ sơ dự thầu và kèm theo chứng chỉ thử nghiệm điển hình của đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh. Ngoài ra, bản sao mỗi tiêu chuẩn liên quan hoặc bộ phận của chúng bằng tiếng Anh, phải được cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu.
7. [bookmark: _Toc431968646][bookmark: _Toc459462243][bookmark: _Toc459462487]Đào tạo và hướng dẫn vận hành
Không áp dụng.
8. [bookmark: _Toc431968647][bookmark: _Toc459462244][bookmark: _Toc459462488]Đánh dấu phục vụ lắp ráp
[bookmark: _Toc431968649][bookmark: _Toc459462246][bookmark: _Toc459462490]Không áp dụng.
9. Ghi nhãn và mác hiệu
Tất cả thiết bị phải có nhãn mác rõ ràng chỉ rõ mục đích và vị trí sử dụng. Các pha của thiết bị xoay chiều và đầu cực của thiết bị một chiều cùng với bộ phận ghép nối phải được phân biệt dễ dàng về pha hoặc cực tính bằng màu tiêu chuẩn theo quy ước.
Nhãn mác và biển cảnh báo của thiết bị ngoài trời phải được làm bằng nhôm hoặc thép không rỉ. 
B. [bookmark: _Toc459462247][bookmark: _Toc459462491][bookmark: YCCCTailieu]YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG HSDT:
1. [bookmark: _GoBack]Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 của nhà sản xuất.
2. Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của nhà sản xuất.
3. Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu – tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị – mục F Chương này.
4. Catalog, tài liệu kỹ thuật của vật tư, thiết bị dự thầu.
5. Biên bản thử nghiệm của VTTB dự thầu.
6. Văn bản cam kết bảo hành thiết bị (bảo hành ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước).
C. [bookmark: _Toc459462248][bookmark: _Toc459462492][bookmark: YCCCTailieukhigiaohang]YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:
Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:
1. Giấy chứng nhận chất lượng:
· Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.
· Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng. 
2. Biên bản thử nghiệm thường xuyên (routine test report), đáp ứng các yêu cầu sau:
· Do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.
· Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng), kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.
Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số VTTB của hợp đồng.
3. Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:
Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:
· Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.
· Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.
· Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).
· Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.
· Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.
· Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.
· Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.
Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.
D. [bookmark: _Toc431968650][bookmark: _Toc459462249][bookmark: _Toc459462493]YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ
1. [bookmark: _Toc431968651][bookmark: _Toc459462250][bookmark: _Toc459462494][bookmark: dieukienmoitruong]Điều kiện môi trường (áp dụng cho thiết bị điện làm việc trực tiếp ngoài trời):
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1. 
	Nhiệt độ môi trường bao quanh cao nhất
	oC
	45

	2. 
	Nhiệt độ môi trường bao quanh thấp nhất
	oC
	0

	3. 
	Nhiệt độ môi trường bao quanh trung bình
	oC
	28

	4. 
	Độ cao trung bình so với mực nước biển
	m
	< 1000

	5. 
	Gia tốc địa chấn
	g
	0,1

	6. 
	Độ ẩm tương đối cao nhất
	%
	98

	7. 
	Độ ẩm trung bình
	%
	85

	8. 
	Khí hậu
	
	Nhiệt đới nóng ẩm, nhiễm mặn

	9. 
	Độ ô nhiễm
	
	ô nhiễm nặng


2. [bookmark: _Toc431968652][bookmark: _Toc459462251][bookmark: _Toc459462495][bookmark: Dieukienvanhanhluoidien]Điều kiện vận hành của lưới điện:
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Lưới điện

	
	
	
	110kV
	35kV
	22kV
	0,4kV

	1 
	Điện áp danh định
	kV
	110
	35
	22
	0,4

	2 
	Điện áp vận hành cao nhất
	kV
	123
	38,5
	24
	0,44

	3 
	Tần số danh định
	Hz
	50 ± 0,5
	50 ± 0,5
	50 ± 0,5
	50 ± 0,5

	4 
	Dòng ngắn mạch lớn nhất
	kA
	31,55
	16
	20
	24

	5 
	Thời gian loại trừ sự cố chạm đất lớn nhất
	s
	1
	7200
	1
	1

	6 
	Chế độ nối đất điểm trung tính
	
	trực tiếp
	cách ly hoặc qua trở kháng
	trực tiếp
	trực tiếp

	7 
	Hệ số sự cố chạm đất
	
	1,4
	1,7
	1,4
	1,4



E. [bookmark: _Toc431968653][bookmark: _Toc459462252][bookmark: _Toc459462496][bookmark: YCDTKT]YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ
Nhà thầu phải lập bảng cam kết kỹ thuật cho phần vật tư thiết bị theo mẫu dưới đây đồng thời cung cấp đầy đủ catalog tài liệu kỹ thuật, biên bản thí nghiệm phù hợp với mã hiệu VTTB mà nhà thầu cam kết.
Lưu ý: Nhà thầu chào “Đáp ứng” hoặc nêu thông số kỹ thuật chi tiết (nếu yêu cầu) tại cột “Đáp ứng của nhà thầu”. Không được phép sửa chữa, thay đổi nội dung tại các mục khác thuộc Bảng đáp ứng kỹ thuật các vật tư, thiết bị dưới đây. Mọi thay đổi ngoài phạm vi cột “Đáp ứng của nhà thầu” sẽ không được Tổ chuyên gia đánh giá và chấp nhận
[bookmark: _Toc140610348][bookmark: _Toc140490087][bookmark: _Toc137719175][bookmark: _Toc137717068][bookmark: _Toc137716108][bookmark: _Toc137715931][bookmark: _Toc483984971][bookmark: _Toc140490120][bookmark: _Toc140610381]1. Bút thử điện 230V-220kV
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước SX
	- Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm
	- Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng)
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
- Biên bản thử nghiệm mẫu nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật. 
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	- Ngưỡng điện áp
- Cường độ tín hiệu âm thanh
- Ánh sáng phát ra
	

	9
	Chứng chỉ CO, CQ
	- Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu:
+ Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
+ Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO)
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Bút thử điện loại không tiếp xúc có khả năng phát hiện ngưỡng điện áp vận hành chính xác và tin cậy, đảm bảo mọi điều kiện an toàn khi thao tác với đường dây đến 220 kV.
- Được chế tạo để sử dụng bình thường trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.
- Vỏ bọc của thiết bị làm bằng vật liệu tổng hợp có đặc tính cơ lý và độ bền cách điện cao.
- Kết cấu chắc chắn, gọn nhẹ, có thể gắn chắc với phần làm việc của sào cách điện (kiểu mâm kẹp có khía).
- Thiết bị có độ tin cậy cao; có nút thử để kiểm tra tình trạng trước khi sử dụng. Tín hiệu cảnh báo khi thử nghiệm và khi vận hành dưới dạng ánh sáng (đèn báo) và âm thanh (còi).
Phải có 2 đèn tín hiệu:
+ Đèn xanh: Báo tín hiệu bộ dò chuẩn bị hoạt động tốt.
+ Đèn đỏ: Báo có tín hiệu điện áp ở đầu thử (nhấp nháy, phát kèm tín hiệu âm thanh).
- Yêu cầu ánh sáng đèn báo có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường từ khoảng cách ≥ 10m. Tín hiệu âm thanh phát ra có cường độ ≥ 70 dB ở khoảng cách 2m.
- Nguồn nuôi: sử dụng các pin thông dụng, sẵn có trên thị trường Việt Nam.
- Bút sử dụng ngoài trời đạt độ kín là IP 65.
	

	11
	Phụ kiện
	- Ghi rõ
	

	12
	Ghi nhãn, bao gói
	- Bút phải được xác định rõ ký hiệu sử dụng cho môi trường nhiệt đới, ký hiệu này được ghi ngay trên nhãn của thiết bị.
- Nhãn được in bằng mực không phai, được dán chặt vào phần vỏ của bút. Trên nhãn ghi rõ: Tên và ký hiệu sản phẩm; Nhà chế tạo; Điện áp sử dụng; Tháng, năm xuất xưởng; Ký hiệu tiêu chuẩn.
- Mỗi bút được bảo quản trong bao da không thấm nước hoặc trong hộp cứng có lót chống va đập.
- Đóng gói bằng thùng gỗ hoặc thùng các tông. Mỗi thùng phải gắn phiếu ghi rõ: Tên và ký hiệu sản phẩm; Nhà chế tạo; Điện áp sử dụng; Ký hiệu tiêu chuẩn và tháng, năm xuất xưởng.
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	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước SX
	- Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm
	- Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
- Biên bản thử nghiệm mẫu nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	Áp dụng TCVN hoặc tương đương có hiệu lực hiện hành đối với mẫu sản phẩm
	

	9
	Chứng chỉ CO, CQ
	- Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu: 
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).
- Giấy chứng nhận hợp quy.
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Găng tay cách điện cao áp làm bằng cao su hoặc cao su tổng hợp. Găng tay sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.
- Găng có màu da cam. 
- Găng tay cách điện cao áp chế tạo phải thỏa mãn các thông số sau:
+ Điện áp sử dụng ≥ 36kV.
+ Điện áp kiểm tra 40.000V/ 1 phút 
+ Độ bền kéo đứt trung bình ≥ 20MPa.
+ Độ dãn dài kéo đứt ≥ 700%.
+ Độ dãn dư ≤ 10%.
+ Khả năng chịu xuyên thủng ≥ 40N/mm.
- Kiểu dáng, kích thước: 
+ Găng chế tạo theo công nghệ nhúng bồi vật liệu tạo hình găng cong theo phom bàn tay, cổ tay hình loa. 
+ Cỡ số: 9
+ Chiều dài toàn bộ găng: ≥ 460mm.
+ Chiều dày găng: 3,0 ÷ 3,2mm.
+ Chu vi lòng bàn tay 270mm ± 5mm.
	

	11
	Ghi nhãn, bao gói
	- Trên mỗi găng ở mặt chính diện, phải có nhãn mác bằng mực không phai hoặc dấu chìm nổi ghi rõ:
+ Ghi nhãn: Ký hiệu sản phẩm; Cơ sở chế tạo; Cấp điện áp sử dụng; Thời gian sản xuất.
- Bao gói: Găng được bao gói từng đôi (tay phải, tay trái) vào túi nylon, có túi chống ẩm, sau đó được đựng trong hộp giấy. Bên ngoài túi lynon và hộp giấy đều có ghi nhãn với nội dung sau: tên và ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, kích cỡ găng tay.
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	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước SX
	- Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm 
	- Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương 
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng)
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Biên bản thử nghiệm mẫu nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	Áp dụng TCVN hoặc tương đương có hiệu lực hiện hành đối với mẫu sản phẩm
	

	9
	Chứng chỉ CO, CQ
	Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu:
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO)
- Giấy chứng nhận hợp quy.
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Mầu sắc: sáng màu.
- Vật liệu chính chế tạo có thành phần từ cao su thiên nhiên. 
- Từng đôi phải đồng màu, có độ bền cơ hóa và chịu nhiệt tốt.
- Sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.
- Ủng chế tạo phải thỏa mãn các thông số sau:
+ Điện áp sử dụng ≥ 36 kV
+ Điện áp thử AC đạt 40.000V/ 1 phút.
- Độ bền kéo đứt (phần trên) ≥ 17Mpa
- Độ bền kéo đứt (phần đế) ≥ 11Mpa
- Độ dãn dài kéo đứt (phần trên) ≥ 500%
- Độ dãn dài kéo đứt (phần đế) ≥ 450%
- Thử nghiệm lão hóa trong 168h ở nhiệt độ 70oC sau khi thử các chỉ tiêu cơ lý không kém hơn 75% so với trước lão hóa.
- Kiểu dáng, kích thước, khối lượng:
+ Cỡ số: 9
+ Chiều cao toàn ủng ≤350mm
+ Chiều dài bàn chân ≥ 270mm
+ Độ dày của đế ủng: Bàn chân ≥ 10mm, gót ≥ 25mm
	

	11
	Ghi nhãn, bao gói
	- Ủng phải được bao gói vào túi lylon thành từng đôi (chân phải, chân trái), sau đó được đóng gói vào thùng giấy.
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	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước SX
	- Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm 
	- Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	EN 358, EN 361, ISO 10333 hoặc tương đương
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
- Biên bản thử nghiệm mẫu nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	Áp dụng TCVN hoặc tương đương có hiệu lực hiện hành đối với mẫu sản phẩm
- Thử nghiệm phải chịu được lực kéo ≥15kN (1.500 kg)/1 phút.
	

	9
	Chứng chỉ CO, CQ
	- Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu: 
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).
- Giấy chứng nhận hợp quy.
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	a. Dây lưng an toàn:
- Dây làm bằng sợi Nilông dệt thành bản dẹt, dày 2mm ± 5%. Tại các đầu bản dẹt nối với khóa, vòng móc chịu lực, cuối dây phải được xử lý chống tua, phải có hai đinh tán ri-vê bằng đồng, mỗi đinh có một hoặc hai rông-đen.
* Dây thắt lưng
- Dây thắt lưng ngoài: Cấu tạo bằng sợi nilông dệt thành bản dẹt, dày 2mm±5%, rộng ≥ 45mm, dài ≥1200mm. 
- Khóa thắt lưng: Cấu tạo chắc chắn, phần hãm giữ bản dây thắt lưng có hình răng cưa để tăng ma sát và định vị an toàn. Có cơ cấu hãm giữ kép để đảm bảo an toàn khi đóng, mở, chống tuột. Trên khóa có mũi tên chỉ hướng luồn dây thắt lưng.
- Đai bên trong thắt lưng: Bản dẹt nilông rộng ≥85mm, dài ≥650mm, lót đệm dày ≥8mm được bọc ngoài bằng vật liệu không thấm nước, mềm và may liền vào đai lưng. Trên dây đai lưng bố trí các chi tiết để cài một vài dụng cụ cầm tay như kìm điện, mỏ lết... kèm theo có một túi có nắp đóng mở, có quai đeo để đựng dụng cụ. 
- Dây quàng phụ: dây quàng phụ có thể quàng qua háng hoặc vai tạo điều kiện cho người công nhân treo mình làm việc trên cao trong thời gian dài; dây phụ này bằng sợi nilông dệt thành bản dẹt, dày 2mm±5%, rộng≥45mm (chỗ rộng nhất 68mm±2mm), dài 1000mm ÷ 1200mm.
- Có các chi tiết bằng kim loại chống gỉ (D-ring, O-ring, P-ring, J-hook) dập liền lỗ tròn để định vị làm chỗ móc khóa của dây choàng qua cột.
* Dây chịu lực choàng qua cột:
- Bằng sợi nilông dệt thành bản dẹt, dày 2mm±5%, rộng ≥45mm, khi điều chỉnh hết cỡ có chiều dài kể cả chiều dài hai khóa móc ≥ 2200 mm. 
- Có cơ cấu điều chỉnh độ được dài.
- Trọng lượng: ≤2,5kg
b. Dây an toàn phụ:
- Bằng sợi nilông bện có đường kính từ 12mm÷16mm, độ dài 2500mm÷3000mm, mỗi đầu dây có 01 móc khóa, được xử lý chống tua ở phần đầu dây. Móc khóa giống như các móc khóa khác của dây lưng.
- Trên thân dây có thêm 1 khuyên móc hình số 8 và ống bọc ngoài bằng nhựa PVC trong suốt dài 0,6 ÷ 0,7 m, có thể di chuyển dọc dây để chống cứa khi dây tiếp xúc.
- Có bộ phận điều chỉnh được độ dài.
- Trọng lượng: ≤ 2 kg
c. Các chi tiết kim loại của toàn bộ dây lưng:
- Được chế tạo bằng thép có lớp mạ crôm, cấu tạo chắc chắn, bảo đảm không bị tuột, bật chốt hoặc gãy hỏng, biến dạng. Thao tác nhẹ nhàng.
	

	11
	Ghi nhãn, bao gói
	- Trên nhãn mỗi dây lưng đều có nhãn bằng dấu mực không phai hoặc chữ chìm, nổi của nhà chế tạo. Trên nhãn ghi rõ: Tên ký hiệu sản phẩm, Cơ sở chế tạo, Tháng năm sản xuất.
- Mỗi bộ dây lưng được đóng gói trong hộp giấy. Bên ngoài có ghi: Tên ký hiệu sản phẩm, Cơ sở chế tạo, Tháng năm sản xuất.
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	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm
	Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương 
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng)
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một đơn vị độc lập có đủ năng lực.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	- Sào phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương trong việc Quy định cho ống cách điện chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện.
+ Bất kỳ ống sào nào cũng phải chịu được điện áp thử nghiệm 100kV/feet xoay chiều tần số công nghiệp trong thời gian 5 phút.
+ Thử nghiệm cơ: thử nghiệm uốn, thử nghiệm xoắn, thử nghiệp ép vỡ: đạt.
	

	9
	CO, CQ
	Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu:
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO)
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Đảm bảo sử dụng an toàn với cấp điện áp 35kV
- Kích thước cơ bản:
+ Có 3 ống lồng nhau. Trọng lượng ≤ 2,5kg.
+ Chiều dài tối đa: ≥ 3.800mm. Chiều dài thu gọn ≤ 1.650mm.
+ Đường kính trung bình của ống sào ngoài cùng:  φ36mm ÷ φ40mm.
- Toàn bộ các ống sào làm bằng vật liệu sợi Fiberglass cách điện, không dùng sơn màu phủ bề mặt để làm chức năng cách điện chính.
- Bên trong sào có cấu tạo theo kiểu ống lồng có cơ cấu xiết chặt vặn bóp hãm kiểu giắc co giữ vô cấp, nhằm đảm bảo tăng cường khả năng chịu lực kéo, giật, đẩy khi thao tác. Các khớp nối, khóa hãm có cấu tạo chắc chắc chắn đảm bảo thao tác nhanh chóng, thuận lợi đồng thời thao tác được nhiều lần với tác động của các lực kéo, giật đẩy nói trên.
- Ống sào trên cùng cấu tạo dạng đặc chứa bọt cách điện.
- Đầu móc thao tác kiểu chữ T tháo lắp cơ động với đầu sào kiểu mâm kẹp có răng khía, linh động gắn các dụng cụ làm việc khác (Bút thử điện, tháo lắp SI…).
	

	11
	Ghi nhãn, bao gói
	- Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, thành năm sản xuất.
- Bao gói: Sào được đựng trong túi vải bạt không thấm nước.
	


[bookmark: _Toc140610358][bookmark: _Toc140490097][bookmark: _Toc137719185][bookmark: _Toc137717078][bookmark: _Toc137716118][bookmark: _Toc137715941]6. Bộ tiếp đất di động trung thế
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm
	Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng)
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một đơn vị độc lập có đủ năng lực.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	Sào thao tác tiếp đất được thử nghiệm đạt các tiêu chuẩn thử nghiệm về cơ và điện theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương hiện hành đối với mẫu sản phẩm
	

	9
	CO, CQ
	Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu:
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO)
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	a) Mỏ kẹp dây dẫn:
- Bộ kẹp dây gồm 3 cái bằng hợp kim nhôm, đảm bảo độ bền cơ và độ tiếp xúc điện tốt. Kẹp có các lò xo đàn hồi tốt; bộ phận vặn xiết lò so là loại ty bu lông có ren (Dạng mỏ vịt).
- Miệng kẹp có thể kẹp được các cỡ dây dẫn có đường kính từ 7mm đến 35mm. Độ mở rộng lớn nhất của miệng kẹp phải có độ rộng ≥ 35mm.
- Chuôi của mỗi mỏ kẹp bằng đồng; kết cấu dạng đa chức năng (dạng hoa thị) để tháo lắp với sào thao tác tiếp đất một cách dễ dàng, chắc chắn.
- Trọng lượng của một mỏ kẹp ≤ 0,8kg. 
Mỏ kẹp vào cọc tiếp đất:
- Mỏ kẹp đầu dây tiếp đất để bắt nối với cọc tiếp đất. Kẹp để nối dây dẫn vào cọc tiếp đất được làm bằng hợp kim đồng đảm bảo tiếp xúc, dẫn điện tốt. Có thể xiết chặt và nới lỏng bằng tay. Mỏ kẹp có trọng lượng ≤ 0,4kg.
b) Sào thao tác tiếp địa 
- Mỗi bộ tiếp địa gồm 03 sào thao tác, mỗi sào có chiều dài ≥1500mm, cấu tạo có thể tháo rời hoàn toàn với đầu mỏ kẹp dây dẫn.
- Sào làm bằng vật liệu cách điện màu vàng, có tiết diện tròn Φ30mm± Φ40mm, có độ kín đảm bảo không cho hơi ẩm lọt vào bên trong.
- Sào cách điện gồm hai phần chính: Phần cách điện dài 1100mm, phần tay cầm dài 400mm có tạo nhám tăng ma sát tiếp xúc. Giữa phần cách điện của sào và phần tay cầm phải có vạch giới hạn ngăn cách (Phân biệt bằng màu sắc). 
- Trên thân sào phải có nhãn được in bằng mực không phai, không bong tróc hoặc in nổi trên bìa kim loại không gỉ, được gắn chặt vào phần cách điện; ghi rõ tên, ký hiệu, điện áp sử dụng, năm sản xuất của sào.
- Phần làm việc gắn ở đầu sào được làm bằng hợp kim nhôm hoặc đồng có cấu tạo hoa thị, đa chức năng để bắt vào chuôi mỏ kẹp dây dẫn một cách dễ dàng chắc chắn. 
- Trọng lượng của mỗi sào khi gắn mỏ kẹp dây dẫn  ≤ 1.5kg ± 2%.
- Đảm bảo sử dụng an toàn ở cấp điện áp đến 35 kV.
c) Dây ngắn mạch và tiếp đất: 
- Chiều dài của mỗi sợi dây ngắn mạch từ kẹp dây dẫn đến điểm nối chung nhỏ nhất là 3,2m. Tiết diện dây ngắn mạch là 16mm2.
- Chiều dài dây dẫn tiếp đất từ điểm nối chung đến cọc nối đất nhỏ nhất là 18m. Tiết diện dây nối đất là 16mm2.
- Dây được chế tạo bằng dây đồng mềm, nhiều sợi vặn xoắn, được bọc bằng lớp nhựa PVC trong suốt dày ít nhất là 1mm ±0,2mm ép chặt chống hơi nước lọt vào. Bên ngoài vỏ bọc PVC có in bằng mực không phai các nội dung: Tiết diện, dòng ngắn mạch chịu được…
- Điểm nối chung: điểm nối chung của các đầu dây ngắn mạch và dây tiếp đất được ép đầu cốt và gắn với nhau bởi thanh bằng đồng. Toàn bộ điểm nối chung này được bọc nhựa cách điện cứng đảm bảo không cho bụi và hơi ẩm lọt vào bên trong.
Cọc tiếp đất: Cọc tiếp đất bằng thép mạ. Tiết diện cọc là hình tròn, đường kính trung bình từ 14mm±18mm. Cọc có một đầu nhọn để cắm xuống đất; chiều dài toàn bộ cọc là 1,2m±10%.
	

	11
	Ghi nhãn, bao gói
	- Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, thành năm sản xuất.
- Bao gói: Bộ tiếp địa được đựng trong túi vải bạt không thấm nước. Sào thao tác và cọc tiếp đất được đựng trong túi may bằng vải bạt không thấm nước.
	


[bookmark: _Toc140610360][bookmark: _Toc140490099]7. Đầu chờ tiếp địa hạ áp dùng cho cáp vặn xoắn
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước SX
	- Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm 
	- Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương 
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	- Khả năng chịu được dòng ngắn mạch đến 6kA/1s.
- Độ bền điện đến 4kV
	

	9
	Chứng chỉ CO, CQ
	Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu:
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO)
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đầu chờ tiếp địa dùng để gắn cố định trên lưới điện hạ thế dây bọc cách điện, cáp vặn xoắn, có thể kẹp được dây có tiết diện đến 150mm2. Mỗi đầu chờ tiếp địa gồm:
- Đầu kẹp: Gồm 04 răng kẹp được chế tạo bằng vật liệu phù hợp dùng được cho cả dây dẫn bằng đồng hay nhôm, đảm bảo độ bền cơ học, không bị gỉ sét. Răng kẹp phải đảm bảo khả năng xuyên qua vỏ bọc cách điện của dây dẫn, kẹp đồng thời vào dây dẫn và đoạn cáp L60x110. Trên đầu kẹp có bulông (14) siết đo lực đảm bảo siết chặt tăng tiếp xúc giữa răng kẹp với dây dẫn và đoạn cáp L60x110. Đầu kẹp được bọc cách điện, phần bọc cách điện của đầu kẹp và vỏ bọc dây dẫn sau khi kẹp xong phải tạo được bề mặt kín khít, chống nước.
- Đoạn cáp nối giữa đầu kẹp và giắc kết nối: Có kích thước 60mm x 110mm (được chế tạo bằng vật liệu dẫn điện tốt), chịu được dòng ngắn mạch ≥ 6kA/1s, được bọc nhựa cách điện và chịu độ bền điện đến 4kV.
Đầu giắc kết nối (Plug): Cấu tạo bằng đồng, một đầu plug kết nối với đoạn cáp L60x110 và được xử lý tiếp xúc chống ăn mòn điện hóa. Đầu Plug có chi tiết kết nối với đầu Socket của phần di động, bảo đảm bề mặt tiếp xúc về điện, có khóa chống tuột. Đầu Plug có vỏ bọc cách điện và chống nước. Chi tiết kết nối với đầu Socket dạng hình trụ tròn bằng đồng dài 50mm, đường kính 11mm, phần khóa chống tuột cách đầu mép 10mm.
- Trọng lượng của đầu chờ tiếp địa: ≤ 0.2kg
	

	11
	Ghi nhãn, bao gói
	- Đầu chờ được đựng trong túi nilon (04 chiếc/túi) sau đó được đựng trong thùng các tông, thuận tiện cho việc mang vác, vận chuyển. Trên thùng có nhãn mâc ghi rõ: Tên sản phẩm, ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
	


[bookmark: _Toc140610362][bookmark: _Toc140490101]8. Bộ tiếp địa đầu chờ dùng cho cáp vặn xoắn
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước SX
	- Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm 
	- Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương 
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	- Khả năng chịu được dòng ngắn mạch đến 6kA/1s.
- Độ bền điện đến 4kV.
	

	9
	Chứng chỉ CO, CQ
	- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).
- Giấy chứng nhận hợp quy.
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phần di động:
- Giắc kết nối tiếp địa phần di động phải đảm bảo cắm vừa khít và tiếp xúc tốt với các đầu chờ (Plug) lắp đặt sẵn.
1. Phần di động thứ nhất: Bao gồm 05 đầu cực kết nối (Socket) được liên kết với nhau bằng dây kết nối.
- Đầu cực kết nối (Socket): Làm bằng hợp kim đồng, đồng bộ với giắc kết nối (Plug) của đầu chờ tiếp địa gắn cố định trên đường dây, có khoá chống tụt, đảm bảo tiếp xúc tốt, chắc chắn, có vỏ cách điện khi thực hiện thao tác kết nối. Có vỏ bọc cách điện mềm, trên có ghi rõ tên hãng sản xuất. Vỏ có các đường gân tròn xung quanh tạo ma sát khi cầm, nắm và thao tác.
- Dây kết nối:
+ Dây đồng mềm nhiều sợi có vỏ bọc PVC trong suốt.
+ Tiết diện dây chưa bọc từ 16-25mm2, chiều dày lớp bọc PVC là 0,7÷ 1mm.
+ Dây bao gồm 1 dây trục dài ~1m, hai đầu dây nối với hai đầu cực kết nối (Socket), 03 đầu cực kết nối còn lại được nối rẽ ở 2 điểm trên dây trục sao cho đảm bảo chiều dài dây giữa các đầu cực kết nối (Socket) là ≥ 80 cm. Tại mỗi khoảng nối rẽ đều phải đảm bảo chắc chắn và có bọc cách điện.
+ Dây được sản xuất bởi nhà sản xuất có chứng chỉ ISO (còn hiệu lực).
- Tổng trọng lượng của phần di động thứ nhất: ≤ 1.7kg.
2. 	Phần di động thứ 2: 01 sợi dây tiếp địa, một đầu được gắn với một đầu giắc kết nối (Plug), đầu kia gắn với đầu kẹp tiếp địa.
- Giắc kết nối (Plug): Làm bằng đồng, có thể gắn chắc chắn được với đầu cực kết nối (Socket) của phần di động thứ nhất, đảm bảo tiếp xúc tốt.
- Dây tiếp địa:
+ Dây đồng mềm nhiều sợi có vỏ bọc PVC trong suốt.
+ Tiết diện dây chưa bọc từ 16-25mm2 chiều dài ≥ 10m, chiều dầy lớp vỏ bọc PVC là 0.7÷ 1mm. Bên trong vỏ bọc PVC có in bằng mực không phai nội dung tiết diện dây dẫn, hãng sản xuất…
+ Dây dẫn được sản xuất bởi nhà sản xuất có chứng chỉ ISO (còn hiệu lực).
- Trọng lượng của dây tiếp địa và giắc kết nối (Plug) ≤ 3.0kg.
- Đầu kẹp tiếp địa:
+ Chất liệu bằng đồng, chế tạo kiểu kẹp êtô vặn tay để bắt chặt với cọc tiếp đất.
- Độ mở miệng kẹp: 0 ÷ 30mm, miệng hàm kẹp có bề mặt tiếp xúc lớn, kết cấu miệng kẹp có thể kẹp chặt được nhiều hình dạng khác nhau như tròn, dẹt, lục giác…
- Bulông và ê-cu để kết nối với đầu dây nối đất có cấu tạo bằng thép không gỉ.
- Số lượng kẹp: 01 cái.
- Trọng lượng: ≤ 0.4kg.
	

	11
	Phụ kiện
	- Ghi rõ
	

	12
	Ghi nhãn, bao gói
	- Bộ tiếp địa được đựng trong hộp nhựa, sau đó đựng trong túi vải chống thấm chuyên dụng có quai xách. Trên túi vải có nhãn mác ghi rõ: Tên sản phẩm, ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, dòng ngắn mạch, tiêu chuẩn, tháng năm sản xuất.
- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì và bảo quản bằng tiếng Anh, tiếng Việt.
	


9. Tiếp địa hạ thế (mỏ kẹp cá sấu)
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước SX
	- Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm 
	- Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	- IEC hoặc tương đương có hiệu lực áp dụng
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	- Khả năng chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s.
	

	9
	Chứng chỉ CO, CQ
	- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).
- Giấy chứng nhận hợp quy.
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	1.  Dây nối đất:
- Chất liệu bằng dây đồng mềm nhiều sợi tết thành lọn xoắn chặt (mỗi sợi nhỏ có đường kính ≤ 0,2mm).
  + 	Tiết diện: 16mm2.
  + Chiều dài: ≥ 03m.
  + 	Số lượng: 01 dây.
- Dây được bọc cách điện hạ áp bằng nhựa dẻo trong suốt, bên trong vỏ bọc PVC có in bằng mực không phai nội dung tiết diện, hãng sản xuất…
+ Độ dầy lớp vỏ nhựa: 0,7 ÷ 1mm.
- Đầu dây phía êtô được ép đầu cốt đồng, đầu còn lại được liên kết tại điểm nối chung với 04 đầu dây nhánh ngắn mạch, bên ngoài có bọc cách điện cứng.
- Dây được sản xuất bởi nhà sản xuất có chứng chỉ ISO. 
2. 	Dây ngắn mạch:
- Chất liệu bằng dây đồng mềm nhiều sợi tết thành lọn xoắn chặt (mỗi sợi nhỏ có đường kính ≤ 0,2mm).
	+ 	Tiết diện: ≥ 16mm2.
	+ 	Chiều dài mỗi nhánh: ≥ 0,4m.
	+ 	Số lượng: 04 dây.
- Dây được bọc nhựa dẻo cách điện hạ áp trong suốt, bên trong vỏ có in bằng mực không phai thống số dây: tiết diện, hãng sản xuất…
	+ 	Độ dầy lớp nhựa: 0,7 ÷ 1mm.
- Các dây nhánh được đấu song song, trong đó mỗi dây có một đầu đấu liền với mỏ kẹp bằng cốt đồng có phần vặn ren để kết nối với mỏ kẹp pha, các đầu còn lại được kết nối tại điểm nối chung với 01 đầu dây nối đất, bên ngoài có bọc cách điện cứng.
- Các điểm nối cốt đồng được bọc cách điện hạ áp.
- Dây được sản xuất bởi nhà sản xuất có chứng chỉ ISO. 
3. Mỏ kẹp đầu cực Áp tô mát +nối đất:
- Chất liệu mỏ kẹp được làm hoàn toàn bằng đồng chứa trong hộp đúc nhựa cứng cách điện hạ áp bao phủ toàn phần bên ngoài. Trên hộp đúc nhựa có ký hiệu của Nhà sản xuất và tháng năm sản xuất.
- Mỏ kẹp có kết cấu nhỏ gọn, dễ dàng kết nối với các đầu cực áp tô mát bên trong tủ bảng mà không ảnh hưởng đến các thiết bị khác có trong tủ bảng…
- Mỏ kẹp với miệng kẹp kiểu hàm cá sấu, có thể kẹp được thanh cái hay đầu cực Áp tô mát có mũ bu lông lục giác kích thước lớn nhất đến 19 mm.
- Tay cầm bằng nhựa cứng cách điện hạ áp.
- Chất lượng bằng đồng, kết nối mỏ kẹp với các dây dẫn được liên kết với kẹp cosse ép đảm bảo an toàn.
- Số lượng mỏ kẹp đầu cực Áp tô mát: 04 cái.
- Độ mở miệng kẹp: 0 ÷ 30mm, miệng hàm kẹp có bề mặt tiếp xúc lớn, kết cấu miệng kẹp có thể kẹp chặt được nhiều hình dạng khác nhau như tròn, dẹt, lục giác…
- Bulông và ê-cu để kết nối với đầu dây nối đất có cấu tạo bằng thép không gỉ.
	

	11
	Phụ kiện
	- Ghi rõ
	

	12
	Ghi nhãn, bao gói
	- Bộ tiếp địa được đựng trong hộp nhựa cứng sau đó đựng trong túi vải chống thấm chuyên dụng có quai xách. Trên hộp nhựa và túi vải đều có nhãn mác ghi rõ: Tên sản phẩm, ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, dòng ngắn mạch, tiêu chuẩn, tháng năm sản xuất.
	


10. Thảm cách điện
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	- Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm
	- Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	 Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 TCVN hiện hành có hiệu lực áp dụng
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	Thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương cho mẫu sản phẩm này.
	

	9
	Chứng chỉ CO, CQ
	- Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu:
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Thảm được sử dụng trong điều kiện điện áp đến 36kV
- Khổ ~ 1m x 1m
- Chiều dày: ≤ 6mm
	

	11
	Ghi nhãn, bao gói
	- Ghi nhãn: Hãng sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng, cấp điện áp sử dụng. ngày tháng năm xuất xưởng.
	


11. Tiếp đất lưu động 110kV
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm
	Ghi rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương 
	

	6
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng)
	

	7
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một đơn vị độc lập có đủ năng lực.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
	

	8
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	Sào thao tác tiếp đất được thử nghiệm đạt các tiêu chuẩn thử nghiệm về cơ và điện theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN có hiệu lực áp dụng hoặc tương đương hiện hành cho mẫu sản phẩm
	

	9
	CO, CQ
	Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu:
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO)
	

	10
	Yêu cầu kỹ thuật
	1. Mỏ kẹp dây dẫn điện:
- Bộ kẹp dây gồm 3 cái bằng hợp kim nhôm, đảm bảo độ bền cơ và độ tiếp xúc điện tốt. Kẹp có các lò xo đàn hồi tốt; có bộ phận vặn siết để đảm bảo mỏ kẹp được siết chặt cố định với dây dẫn, không bị tụt hay trượt trong quá trình làm việc.
- Miệng kẹp có thể kẹp được các cỡ dây dẫn có đường kính từ 7mm đến 42mm. Độ mở rộng lớn nhất của miệng kẹp phải có độ rộng ≥ 42mm. 
- Chuôi của mỗi mỏ kẹp bằng đồng: Có kết cấu dạng đa chức năng (dạng hoa thị) để tháo lắp với sào thao tác tiếp đất một cách dễ dàng, chắc chắn.
- Trọng lượng của một mỏ kẹp ≤0,8 kg.
2. Mỏ kẹp vào cọc tiếp đất:
- Mỏ kẹp vào cọc tiếp đất để bắt nối với cọc tiếp đất. Kẹp để nối dây dẫn vào cọc tiếp đất được cấu tạo bằng hợp kim đồng đảm bảo tiếp xúc, dẫn điện tốt. Có thể siết chặt và nới lỏng bằng tay. 
Trọng lượng mỏ kẹp ≤ 0,4 kg.
3. Dây ngắn mạch và tiếp đất:
- Có 03 dây ngắn mạch, chiều dài của mỗi sợi dây ngắn mạch từ kẹp dây dẫn đến điểm nối chung nhỏ nhất là 6m. Tiết diện dây ngắn mạch là 35mm2.
- Chiều dài dây tiếp đất từ điểm nối chung đến mỏ kẹp cọc nối đất nhỏ nhất là 20m. Tiết diện dây nối đất là 35mm2.
- Dây ngắn mạch và tiếp đất được chế tạo bằng dây đồng mềm, nhiều sợi vặn xoắn, được bọc bằng lớp nhựa PVC trong suốt dày ít nhất là 1mm ± 0,2 mm ép chặt chống hơi nước lọt vào. Bên trong vỏ bọc PVC có in bằng mực không phai nội dung tiết diện dây dẫn, chiều dài hệ mét, hãng sản xuất.
- Điểm nối chung: Điểm nối chung của các đầu dây ngắn mạch và dây tiếp đất được ép đầu cốt và gắn với nhau bởi thanh bằng đồng. Toàn bộ điểm nối chung này được bọc nhựa cách điện cứng đảm bảo không cho bụi và hơi ẩm lọt vào bên trong.
4. Sào thao tác tiếp địa:
- Mỗi bộ tiếp đất gồm 03 sào thao tác, mỗi sào dài ≥ 2,5m. Sào được làm bằng vật liệu sợi Fiberglass cách điện, gồm hai đoạn có thể thu gọn và mở rộng chiều dài, đoạn trên của sào được cấu tạo dạng bọt điền đặc. Sào có cấu tạo theo kiểu ống lồng có cơ cấu siết chặt vặn bóp hãm kiểu giắc co giữ vô cấp, nhằm đảm bảo tăng cường khả năng chịu lực kéo, giật, đẩy khi thao tác. Khi rút gọn hết độ dài không quá 1,6m. Sào có tiết diện tròn đường kính Φ 30mm đến Φ40mm, đảm bảo không cho hơi ẩm và bụi lọt vào bên trong. 
 - Phần làm việc gắn ở đầu sào phải có cấu tạo hoa thị, đa chức năng để bắt vào chuôi mỏ kẹp dây dẫn một cách dễ dàng, chắc chắn. 
- Trọng lượng mỗi sào kể cả đầu sào ≤ 2kg.
5. Cọc tiếp đất:
- Cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng hoặc Crôm. Tiết diện cọc là hình tròn, đường kính trung bình từ 14mm đến 18mm. Cọc có một đầu nhọn để cắm xuống đất; còn đầu kia có thiết kế để bắt nối được với mỏ kẹp của dây tiếp đất, chiều dài toàn bộ cọc là 1,2m ± 10%.
	

	11
	Ghi nhãn, bao gói
	- Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, thành năm sản xuất.
- Bao gói: Bộ tiếp địa được đựng trong túi vải bạt không thấm nước. Sào thao tác và cọc tiếp đất được đựng trong túi may bằng vải bạt không thấm nước.
	


12. Máy thử dây da an toàn
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	- Ghi rõ

	2
	Ký mã hiệu sản phẩm
	- Ghi rõ

	3
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu

	4
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng)

	5
	Chứng chỉ CO, CQ
	Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu, nhà thầu nộp kèm khi giao hàng các tài liệu:
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Thiết bị thử dây lưng có một lực kế dùng để thử tải trọng dây lưng an toàn.
- Thiết bị được chế tạo tháo rời được khi di chuyển, chắc chắn. Dài 2300mm ±10%; cao 650mm ±10%.
- Hệ thống căng, kéo: tời bánh răng quay tay, có cóc hãm. Lực căng kéo đến 350kg.
- Tang cáp kéo của tời đường kính puly đến 80mm. Có thể quấn được tới 1200mm cáp thép (cáp lụa) Ф6mm ± 2%.
- Cáp kéo dùng loại cáp thép lụa chống gỉ Ф6mm ±2%, chiều dài ≥ 1000mm. Hai đầu cáp phải có biện pháp chống tở như tết, bện.
- Thiết bị thử dây lưng có một lực kế có thang đo đến 350 hoặc 400kg sai số ±1,5%. 
- Các chi tiết bằng kim loại của thiết bị phải được mạ kẽm nóng hoặc sơn lót 2 lớp sơn chống gỉ và một lớp sơn màu ngoài.


13. Máy thử nồng độ cồn 
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1. 
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	- Ghi rõ
	

	2. 
	Ký mã hiệu sản phẩm
	- Ghi rõ
	

	3. 
	Khoảng đo
	0.000 ~ 0.500%BAC
0.00 ~ 5.00%
0.00 ~ 2.50mg/L
	

	4. 
	Cảm biến
	Premium Fuel Cell Sensor
	

	5. 
	Độ chính xác
	Có sai số ≤ ±0,05% ở mức 0.05% BAC. 
	

	6. 
	Thời gian phân tích                  (tại nhiệt độ 25oC)
	Chế độ kiểm tra nhanh: khoảng 2,5 giây (ở 0,000% BAC), khoảng 8 giây (ở 0,050% BAC).                Chế độ kiểm tra thông thường: khoảng 4 giây (ở 0,000%BAC), khoảng 8 giây (ở 0,050% BAC).             *Thời gian phân tích có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và môi trường thử nghiệm.
	

	7. 
	Chế độ sử dụng
	Có 2 chế độ (thụ động/chủ động)                                  
	

	8. 
	Bộ nhớ
	Bộ nhớ trong đủ lưu trữ ≥10.000 kết quả đo                                                   (Cơ bản: Kết quả xét nghiệm được lưu cùng với ngày, giờ đo và số lần xét nghiệm)                                     
	

	9. 
	Nguồn điện/ Màn hình
	Sử dụng Pin AAA. Màn hình hiển thị: OLED (≥128x64 pixcel)
	

	10. 
	Kết nối không dây
	Bluetooth
	

	11. 
	Cân nặng
	≤150 g (đã bao gồm Pin)
	

	12. 
	Thời gian hiệu chuẩn
	Sau 12 tháng
	

	13. 
	Nhiệt độ hoạt động
	-5 ~ 40oC
	


14. Mũ BHLĐ
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của nhà thầu

	1. 
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	- Ghi rõ
	

	2. 
	Mã hiệu theo catalog
	- Ghi rõ
	

	3. 
	Năm sản xuất
	- Năm thực hiện mua sắm hoặc có ngày sản xuất trong phạm vi 12 tháng trước thời điểm đóng thầu
	

	4. 
	Năng lực Nhà sản xuất
	- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực).
	

	5. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	ANSI Z89.1, TCVN có hiệu lực áp dụng
	

	6. 
	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng
	- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất.
	

	7. 
	Biên bản thử nghiệm mẫu
	- Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	

	8. 
	Các thông số thử nghiệm mẫu
	A. Thử nghiệm điện:
- Điện áp cách điện ≥ 1000V
- Độ bền điện áp 5 phút: 2,2kV DC
- Dòng điện rò ≤ 0,1 mA
B. Thử nhiệm cơ:
- Độ bền va đập: Thử với khối lượng 5kg, khoảng rơi 1m; tương đương với lực là 50J: Không hỏng
- Độ bền đâm xuyên: Thử khối lượng 3kg, khoảng rơi 1m, góc đỉnh 600: không xuyên
	

	9. 
	CO, CQ
	- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO)
	

	10. 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Cấu tạo:
Vỏ mũ:
- Bằng vật liệu nhựa tổng hợp cách điện, khó cháy không thấm nước, màu trắng.
- Vỏ mũ có lưỡi trai tránh mưa hắt và ánh sáng chiếu xiên vào mắt.
- Trên đỉnh mũ có đường gân chịu lực cho mũ theo chiều ngang, thuận lọi khi lắp kính hàn, mặt nạ chống hồ quang điện…
- Nhiệt độ làm việc: - 100C ÷ 500C
- Sử dụng được trong môi trưởng có hoá chất và chịu được Ozon.
Phụ kiện trong mũ:
- Đệm mũ: Phần đệm ngăn cách mũ bản dệt 6 nhánh, tạo ra khoảng trống hoặc đệm xốp an toàn giữa phần đầu và vỏ mũ, giảm chấn tối đa khi có tác dụng ngoại lực vào mũ đồng thời phần đệm này còn cảm giác êm ái, thoáng mát, không gây mồ hôi khi sử dụng.
- Quai ôm mặt: Bằng dây bện tổng hợp và móc chắc chắn, điều chỉnh rộng, hẹp được.
- Phần ôm đầu: Phía trước có đệm bằng simily tạo êm, phía sau có bộ phận tăng, giảm phàn ôm đầu bằng núm văn điều chỉnh tạo thuận lợi khi sử dụng.
C. Kích thước, trọng lượng:
- Kích thước lòng mũ: Rộng ≥ 190mm; dài ≥ 230mm, cao ≥ 145mm
- Kích thước phần lưỡi trai che hắt: Dài ≥ 160mm, bản rộng (chỗ rộng nhất): ≥ 35mm
- Trọng lượng mũ: ≤ 410 gram
	

	11. 
	Phụ kiện
	- Ghi rõ
	

	12. 
	Ghi nhãn, bao gói
	- Ghi nhãn: trên mũ có nhãn ghi rõ bằng mực không phai các nội dung sau:
+ Tên sản phẩm, mã hiệu, hàng sản xuất.
+ Số hiệu, tiêu chuẩn chế tạo
+ Điện áp sử dụng
+ Tháng năm sản xuất
Bao gói: Mỗi mũ và phụ kiện đầy đủ được đóng gói túi nilon chuyên dùng sau đó được đóng trong thùng carton, xung quanh thùng chèn các vật liệu chống va đập. Phiếu bao gói đặt trong thùng trên đó ghi: Tên sản phẩm, số lượng, ngày bao gói và tên người đóng gói. Bên phải thùng phải ghi tên và số lượng sản phẩm. 
	

	13. 
	
	
	


15. Logo Mũ BHLĐ
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Mục 2. Các bản vẽ: không có.
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